
Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ
Chứng chỉ khác 

(nếu có)
Hạng Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Trần Duy Long 10/04/1997 ĐH Kế toán CNTT NC Anh B  III 01.003 Văn phòng khoa

2 Vũ Công  Phái 12/04/1977 ĐH Kế toán B Anh B III 06.031 Kế toán (MN thực hành)

3 Vũ Thị Kim  Loan 08/12/1991 ĐH Tài chính - Ngân hàng A TOEIC 570 IV 06.035 Thủ quỹ (MN thực hành)

4 Nguyễn Hoàng Thiên Kim 05/02/1992 CĐ Giáo dục Tiểu học Cơ bản TOEIC 515 IV 01.004 Chuyên viên phiên dịch

5 Nguyễn Đình Long 01/11/1990 TS. Kỹ thuật điện, điện tử Cơ bản III V.07.01.03 Giảng viên Kỹ thuật điện, điện tử

6 Nguyễn Thị Thiên Nhiên 20/02/1989 Thạc sĩ Giáo dục mầm non CNTT CB Anh B1 III V.07.01.03 Giảng viên môn GDMN

7 Tăng Thị Thúy An 18/07/1993 ĐH SP Vật lý B Anh B III V.07.05.15 GV Vật lý - Công nghệ THPT

8 Nguyễn Ngọc  Thảo 25/12/1993 ĐH SP Vật lý B Anh B III V.07.05.15 GV Vật lý - Công nghệ THPT

9 Vũ Hoàng  Yến 30/11/1994 ĐH SP Tiếng Anh CNTT CB Trung B III V.07.05.15 GV Tiếng Anh THPT

10 Nguyễn Thị Thanh Quyên 02/06/1996 ĐH SP Tiếng Anh B Pháp B III V.07.05.15 GV Tiếng Anh THPT

11 Vũ Thị Hồng Vinh 27/11/1983 ĐH Giáo dục thể chất B Anh B III V.07.04.12 GV Giáo dục thể chất THCS

12 Nguyễn Duy Phước Hà 01/03/1983 ĐH Giáo dục thể chất B Anh B III V.07.05.15 GV Giáo dục thể chất THPT

13 Nguyễn Thị Huyền Như 20/01/1997 ĐH SP Ngữ văn CNTT NC HSK (Level 5) III V.07.04.12 GV Ngữ văn THCS

14 Lê Ngọc Như  Nguyệt 17/01/1997 ĐH SP Tiếng Anh CNTT NC HSK (Level 4) III V.07.04.12 GV Tiếng Anh THCS

15 Ngô Thị Hồng  Loan 03/09/1996 ĐH Giáo dục Tiểu học CNTT NC Anh B II V.07.03.07 GV Tiểu học

16 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 01/12/1996 ĐH Giáo dục Tiểu học CNTT NC Anh B II V.07.03.07 GV Tiểu học

17 Phan Thị Tường  Vi 19/06/1997 ĐH Giáo dục Tiểu học CNTT NC Anh B II V.07.03.07 GV Tiểu học

18 Võ Thị Huyền 12/05/1986 CĐ Giáo dục Tiểu học B Anh B III V.07.03.08 GV Tiểu học

19 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 07/01/1997 CĐ Giáo dục Tiểu học CNTT CB Anh B III V.07.03.08 GV Tiểu học

Ấn định danh sách này có 19 người
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